
TÒA ÁN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  THỊ XÃ BỈM SƠN                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 TỈNH THANH HÓA 

  

Bản án số:11/2025 /DS - ST 

Ngày: 28 - 4 - 2025   
V/V “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” 

  

  

  NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ BỈM SƠN, TỈNH THANH HÓA 

Với thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Th m ph n- Chủ tọa phiên tòa: B   ốn      H   

- C c Hội th m nhân dân: 1/ Ôn  Đỗ Đức   ẩm 

                                         2/ Ôn   rần K ắc  ấn 

 Thư ký phiên tòa: B  Lê     N ọc Lan -   ư ký  òa án n ân dân (viết tắt: 

 AND) t   xã Bỉm Sơn, tỉn    an  Hóa.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bỉm Sơn tham gia phiên toà:  

B  Đỗ     Minh- kiểm sát viên. 

N    28 t án  4 n m 2025 t i tr  s   AND t   xã Bỉm Sơn x t x  sơ t ẩm 

côn  k ai v  án t   lý số 76/2024/ LS  - DS n    11 t án  12 n m 2024 về việc: 

“ ran  c ấp  ợp đồn  va  t i sản” t eo Qu ết đ n  đưa v  án ra x t x  số: 

10/QĐXXS - DS n    11 t án  4 n m 2025  iữa các đươn  sự:  

Nguyên đơn: Ông N u ễn An    - sin  n m 1959 

Nơi t ườn  trú: K u p ố F, p ườn  N, t   xã B, tỉn    anh Hóa (có mặt). 

Bị đơn: 1. Ông Vi V n P - sin  n m 1962 (vắn  mặt) 

             2. Bà Dươn      N - sin  n m 1965 (có mặt) 

Nơi t ườn  trú: Đườn  Đ, k u p ố C, p ườn  N, t   xã B, tỉn    an  Hóa. 

N ười đ i diện t eo uỷ qu ền của ôn  Vi V n P là bà Dươn      N, sin  n m 

1965; Nơi t ườn  trú: Đườn  Đ, k u p ố C, p ườn  N, t   xã B, tỉn    an  Hóa 

(t eo  iấ  uỷ qu ền n    20/12/2024) (có mặt). 

  

                                     NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  

  eo đơn k  i kiện n    15/11/2024, các v n bản bổ sun  v  t i p iên tòa 

nguyên đơn- ông N u ễn An    trình bày: 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Anh%20T%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201959%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%206,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ng%E1%BB%8Dc%20Tr%E1%BA%A1o,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20B%E1%BB%89m%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Thanh%20H%C3%B3a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Khu%20ph%E1%BB%91%206,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ng%E1%BB%8Dc%20Tr%E1%BA%A1o,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20B%E1%BB%89m%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Thanh%20H%C3%B3a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Vi%20V%C4%83n%20Ph%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BB%8B%20Nguy%E1%BB%87t%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90o%C3%A0n%20K%E1%BA%BFt,%20khu%20ph%E1%BB%91%203,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ng%E1%BB%8Dc%20Tr%E1%BA%A1o,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20B%E1%BB%89m%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Thanh%20H%C3%B3a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90o%C3%A0n%20K%E1%BA%BFt,%20khu%20ph%E1%BB%91%203,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ng%E1%BB%8Dc%20Tr%E1%BA%A1o,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20B%E1%BB%89m%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Thanh%20H%C3%B3a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Vi%20V%C4%83n%20Ph%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BB%8B%20Nguy%E1%BB%87t%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90o%C3%A0n%20K%E1%BA%BFt,%20khu%20ph%E1%BB%91%203,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ng%E1%BB%8Dc%20Tr%E1%BA%A1o,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20B%E1%BB%89m%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Thanh%20H%C3%B3a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90o%C3%A0n%20K%E1%BA%BFt,%20khu%20ph%E1%BB%91%203,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ng%E1%BB%8Dc%20Tr%E1%BA%A1o,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20B%E1%BB%89m%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Thanh%20H%C3%B3a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Anh%20T%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201959%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%206,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ng%E1%BB%8Dc%20Tr%E1%BA%A1o,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20B%E1%BB%89m%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Thanh%20H%C3%B3a


N    21/5/2016 vợ c ồn  ôn  P, bà N có va  của ôn  số tiền 30.000.000đ (ba 

mươi triệu đồn ), đã  ơn 8 n m cộn  cả lãi l  44.000.000đ.  ron   ai n m qua, vợ 

c ồn  ôn  P, bà N c ỉ trả c o ôn  có 2.000.000đ, ôn  đề n    mỗi t án  trả 

1.000.000đ  ốc b  N đồn  ý n ưn  k ôn  t ực  iện. Ôn  c o rằn  vợ c ồn  b  N 

cố tìn  k ôn  trả. Vậ  ôn  đề n     AND t   xã Bỉm Sơn  iải qu ết buộc vợ 

c ồn  ôn  P, bà N p ải trả l i số tiền trên. Số tiền tín  lãi 1,5%/t án  cộn   ốc v  

lãi l  44.000.000đ (bốn mươi bốn triệu đồn ). 

  i bản trìn  b   ý kiến n    19/12/2024 b  đơn b  Dươn      N trìn  b  : 

N    21/5/2016, vợ c ồn  b  có va  của ôn  T số tiền 30.000.000đ, b  l  n ười 

viết  iấ  va , tron   iấ  va  k ôn  t oả t uận   n trả nợ, k ôn  t oả t uận mức 

lãi suất va .  u  n iên,  ai bên có t oả t uận miện  l  2%/t án . Quá trình vay, 

vợ c ồn  b  đã trả c o ôn  T số tiền  ốc, c  t ể n    14/9/2017 trả 10.000.000đ, 

n    14/3/2020 trả 2.000.000đ. Đối với tiền lãi, vợ c ồn  b  đã trả  ết c o ôn  T 

đến n m 2022.  ừ t án  01 n m 2023 đến na , do k ó k  n nên vợ c ồn  b  c ưa 

trả c o ôn  T.  

Ngày 07/4/2024, ông T v  vợ c ồn  b  t ốn  n ất tín  đến n    07/4/2024, 

vợ c ồn  b  còn nợ ôn  T số tiền nợ  ốc v  lãi l  37.900.000đ v   ia   n trả nợ 

t êm l  03 n m tín  từ n    07/4/2024, mỗi t án  trả c o 1.000.000đ (một triệu 

đồn ).  ín  đến na  t ì vợ c ồn  b  đã trả c o ôn  T được 2.000.000đ ( ai triệu 

đồn ), c  t ể n    07/4/2024 trả 1.000.000đ, n    30/6/2024 trả 1.000.000đ. 

Do vợ c ồn  b  đan  k ó k  n nên c ưa trả tiền đều c o ôn  T n ưn  ôn  T 

l i k  i kiện vợ c ồn  b  ra  o  án để đòi nợ tron  k i t ời   n trả nợ c ưa  ết. 

Nên vợ c ồn  b  k ôn  đồn  ý  êu cầu k  i kiện của ôn  T. Đề n     o  án 

k ôn  c ấp n ận  êu cầu k  i kiện của ôn  T t eo qu  đ n  của p áp luật.  

Quá trìn   iải qu ết v  án n    06/02/2025  o  án đã tiến   n   o   iải. 

N u ên đơn, b  đơn đều t ốn  n ất nội dun . N    21/5/2016 b  đơn có va  của 

n u ên đơn số tiền 30.000.000đ, k ôn  t oả t uận t ời   n trả nợ, lãi suất t oả 

t uận bằn  miện  l  2%/t án . N m 2023  ai bên t oả t uận lãi suất còn 1,5%/ 

t án . N    07/4/2024  ai bên c ốt nợ  ốc v  lãi tổn  cộn  37.900.000đ. Mỗi 

t án  b  đơn p ải trả c o n u ên đơn số tiền 1.000.000đ c o đến k i trả  ết nợ 

đồn  t ời  ai bên t ốn  n ất  ia   n t ời   n trả nợ l  3 n m kể từ n    

07/4/2024. Ngày 10/4/2025 ông T có  iấ  báo cáo về số tiền 37.900.000đ (tron  đó 

18.000.000đ tiền nợ  ốc v  19.900.000đ nợ lãi). 

  i p iên to  n u ên đơn đề n    HĐXX buộc ôn  P, bà N p ải trả c o ôn  

số tiền  ốc v  lãi l  44.000.000đ (tron  đó có 30.000.000đ nợ  ốc). P ía b  đơn 

c o rằn  t i buổi  o   iải n    06/02/2025 b  có t ốn  n ất với ôn  T số tiền  ốc 

v  lãi tín  đến n    07/4/2024 l  37.900.000đ.  u  n iên, sau k i về n   b  đối 

c iếu l i  iấ  nợ b  t ấ , n    14/9/2017 b  đã trả nợ  ốc 10.000.000đ, n    

14/3/2020 b  trả nợ  ốc 2.000.000đ. Vậ  số nợ  ốc vợ c ồn  b  còn nợ của ôn  T 

l  18.000.000đ. N ư vậ , nếu tín  từ n    01/01/2023 đến n    07/4/2024 số tiền 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%87t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%87t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%87t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%87t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%87t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BB%8B%20Nguy%E1%BB%87t%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90o%C3%A0n%20K%E1%BA%BFt,%20khu%20ph%E1%BB%91%203,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ng%E1%BB%8Dc%20Tr%E1%BA%A1o,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20B%E1%BB%89m%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Thanh%20H%C3%B3a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%87t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%BA


lãi b  p ải trả (1,5%/t án ) k ôn  t ể lên đến số tiền 19.900.000đ. Nên bà không 

c ấp n ận số tiền 37.900.000đ n ư biên bản  o   iải n    06/02/2025.  ừ n    

01/01/2023 đến na  vì kin  tế k ó k  n nên b  mới trả c o ôn  T 2.000.000đ tiền 

lãi. B  k ôn  đồn  ý số nợ  ốc 30.000.000đ n ư ôn  T trìn  b   vì t ực tế nợ  ốc 

c ỉ còn 18.000.000đ.  Vì vậ , b  đề n    HĐXX  iải qu ết t eo qu  đ n  đảm bảo 

qu ền v  lợi íc   ợp p áp c o b .  

* Đ i diện Viện kiểm sát p át biểu ý kiến về việc  iải qu ết v  án: 

- Về việc tuân t eo p áp luật tố t n :  ron  quá trìn   iải qu ết v  án   ẩm 

p án, HĐXX v  t ư ký v  của n ữn  n ười t am  ia tố t n  tron  quá trìn   iải 

qu ết v  án kể từ k i t   lý c o đến trước t ời điểm HĐXX n    án: C ấp   n  

đún  các qu  đ n  tố t n , k ôn  có vi p  m.  

- Đề n    HĐXX:  

+ C ấp n ận một p ần  êu cầu k  i kiện của n u ên đơn: 

Buộc b  đơn trả c o n u ên đơn số tiền 18.000.000đ tiền nợ  ốc v  tiền lãi 

tín  từ n    01/01/2023 đến n    x t x   x 1,5%/t án . 

- Về án p í DSS :   

+ Đề n    miễn án p í DSS  c o ôn  Vi V n P v  buộc b  Dươn      N p ải 

nộp án p í DSS  t eo qu  đ n  của p áp luật.  

+ Miễn tiền án p í c o ôn  T đối với  êu cầu k ôn  được HĐXX c ấp n ận 

vì ông T l  n ười cao tuổi. 

  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

  

Sau khi nghiên cứu c c tài liệu có trong hồ sơ vụ  n được th m tra tại phiên 

Tòa, ý kiến ph t biểu của đương sự và đại diện Viện kiểm s t nhân dân thị xã Bỉm 

Sơn, HĐXX  nhận định: 

[1] Về tố t n :  

[1.1] Về quan  ệ p áp luật tran  c ấp: Ông Ngu ễn An    k  i kiện  êu cầu 

 AND t   xã Bỉm Sơn  iải qu ết buộc b  Dươn      N và ông Vi V n P trả c o 

ôn  số tiền  ốc v  lãi l  44.000.000đ. Vì vậ , xác đ n  đâ  l  quan  ệ p áp luật 

“ ran  c ấp  ợp đồn  va  t i sản” qu  đ n  t i k oản 3 Điều 26 Bộ luật tố t n  

dân sự v  Điều 463 Bộ luật dân sự.  

[1.2] Về t ẩm qu ền  iải qu ết: B  đơn có đ a c ỉ cư trú t i p ườn  N, t   xã 

B nên v  án t uộc t ẩm qu ền  iải qu ết của  AND t   xã Bỉm Sơn, tỉn    an  

Hóa t eo qu  đ n  t i điểm a k oản 1 Điều 35, điểm a k oản 1 Điều 39 Bộ luật  ố 

t n  Dân sự. 

[2] X t về t ời  iệu k  i kiện:   i Điều 429 Bộ luật Dân sự: “Thời hiệu khởi 

kiện để yêu cầu Tòa  n giải quyết tranh chấp hợp đồng là 3 năm, kể từ ngày người 

có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp ph p của mình bị xâm 

phạm”.   i  ợp đồn  va  t ể  iện n    21/5/2016 b  N, ông P vay ông T số tiền 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Vi%20V%C4%83n%20Ph%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BB%8B%20Nguy%E1%BB%87t%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90o%C3%A0n%20K%E1%BA%BFt,%20khu%20ph%E1%BB%91%203,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ng%E1%BB%8Dc%20Tr%E1%BA%A1o,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20B%E1%BB%89m%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Thanh%20H%C3%B3a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Anh%20T%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201959%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%206,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ng%E1%BB%8Dc%20Tr%E1%BA%A1o,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20B%E1%BB%89m%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Thanh%20H%C3%B3a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BB%8B%20Nguy%E1%BB%87t%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90o%C3%A0n%20K%E1%BA%BFt,%20khu%20ph%E1%BB%91%203,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ng%E1%BB%8Dc%20Tr%E1%BA%A1o,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20B%E1%BB%89m%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Thanh%20H%C3%B3a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Vi%20V%C4%83n%20Ph%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ng%E1%BB%8Dc%20Tr%E1%BA%A1o,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20B%E1%BB%89m%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ng%E1%BB%8Dc%20Tr%E1%BA%A1o,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20B%E1%BB%89m%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%87t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%BA


30.000.000đ lãi suất 2% (t oả t uận bằn  miện ). N    14/9/2017 b  trả nợ  ốc 

10.000.000đ, n    14/3/2020 b  trả nợ  ốc 2.000.000đ.  N m 2023  ai bên t oả 

t uận lãi suất còn 1,5%/ t án . N    07/4/2024  ai bên c ốt nợ  ốc v  lãi tổn  

cộn  37.900.000đ. Mỗi t án  b  đơn p ải trả c o n u ên đơn số tiền 1.000.000đ 

c o đến k i trả  ết nợ đồn  t ời  ai bên t ốn  n ất  ia   n t ời   n trả nợ l  3 

n m kể từ n    07/4/2024.  u  n iên, vì ôn  P, bà N k ôn  t ực  iện t eo t oả 

t uận mỗi t án  trả 1.000.000đ nên n  y 15/11/2024 ông N u ễn An    l m đơn 

k  i kiện  êu cầu ôn  P, bà N trả nợ  ốc v  lãi, n    11/12/2024  AND t   xã 

Bỉm Sơn t   lý,  iải qu ết l  đún  qu  đ n  của p áp luật.  

[3] Về nội dun  v  án v   êu cầu của đươn  sự: 

 - Về k oản nợ  ốc: X t  êu cầu của ôn  N u ễn An    đề n    ôn  Vi V n 

P, bà Dươn      N p ải có trác  n iệm t an  toán số nợ  ốc 30.000.000đ.  

  i p iên to  ôn  T, bà N đều côn  n ận ôn  P, bà N có va  của ôn  T số tiền 

30.000.000đ, n    24/9/2017 b  N trả nợ  ốc c o ôn  10.000.000đ, n    

14/3/2020 trả 2.000.000đ. N ư vậ   ai bên đều côn  n ận số nợ  ốc b  N, ông P 

còn nợ của ôn  T l  18.000.000đ.  

Tuy nhiên, ông T vẫn  êu cầu ôn  P, bà N trả c o ôn  T số nợ  ốc 

30.000.000đ vì ôn  c o rằn :  rước đâ  b  N có va  của ôn  số tiền  ốc 

20.000.000đ (bằn  một  iấ  va  k ác), sau đó b  N trả 12.000.000đ, còn 

8.000.000đ b  N k ôn  trả nên ôn  cộn  v o k oản nợ  ốc 18.000.000đ, đồn  t ời 

n ữn  t án  vợ c ồn  b  N k ôn  trả lãi nên ôn  cộn  dồn số tiền lãi k ôn  trả 

v o số nợ  ốc, vì vậ  ôn  đề n    vợ c ồn  b  N trả c o ôn  số tiền  ốc 

30.000.000đ. Bà N1 k ôn  đồn  ý với  êu cầu của ôn  T vì b  c o rằn  vợ c ồn  

b  c ỉ còn nợ  ốc số tiền 18.000.000đ, b  k ôn  va  của ôn  T số tiền 

20.000.000đ n ư ôn  T trìn  b  . Nên b  đề n    HĐXX tín  lãi suất của số tiền 

 ốc 18.000.000đ từ n    01/01/2023 đến n    x t x  (28/4/2025) v  trừ đi 

2.000.000đ tiền lãi b  đã trả n    07/4/2024 v  n    30/6/2024.  

HĐXX t ấ , t eo n ư t i liệu có tron   ồ sơ v  diễn biến t i p iên to   ai bên 

đều côn  n ận b  đơn nợ n u ên đơn số tiền  ốc l  18.000.000đ. Việc ôn  T cho 

rằn  b  N1 có nợ ôn  số tiền 20.000.000đ (bằn   iấ  va  k ác) b  N1 đã trả 

12.000.000đ còn nợ 8.000.000đ,  ơn nữa ôn  tín  lãi của n ữn  t án  vợ c ồn  b  

N1 k ôn  trả, ôn  dồn v o nợ  ốc nên tổn  nợ  ốc vợ c ồn  b  N1 nợ ôn  

30.000.000đ l  k ôn  có cơ s , ôn  T k ôn  có c ứn  cứ c ứn  min  b  N1 vay 

của ôn  số tiền 20.000.000đ đã trả 12.000.000đ còn 8.000.000đ, ôn  trìn  b    iấ  

va  của số tiền 20.000.000đ ôn  đã l m mất. Bà N1 k ẳn  đ n  b  c ỉ còn nợ ôn  

T số tiền nợ  ốc số tiền 18.000.000đ, b  k ôn  va  của ôn  T số tiền 20.000.000đ 

n ư ôn  T trìn  b  , tất cả n ữn   iấ  va  b  nợ ôn  Tú B đã cun  cấp c o  o  

án, n o i ra b  k ôn   iữ bất kỳ  iấ  nợ n o liên quan đến ôn  T.  

N ư vậ , HĐXX có cơ s  k ẳn  đ n  b  Dươn      N và ông Vi V n P còn 

nợ của ôn  N u ễn An    số tiền  ốc 18.000.000 đồn  k ôn  p ải số nợ  ốc 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A5n
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Anh%20T%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201959%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%206,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ng%E1%BB%8Dc%20Tr%E1%BA%A1o,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20B%E1%BB%89m%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Thanh%20H%C3%B3a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%87t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Anh%20T%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201959%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%206,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ng%E1%BB%8Dc%20Tr%E1%BA%A1o,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20B%E1%BB%89m%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Thanh%20H%C3%B3a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Vi%20V%C4%83n%20Ph%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BB%8B%20Nguy%E1%BB%87t%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90o%C3%A0n%20K%E1%BA%BFt,%20khu%20ph%E1%BB%91%203,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ng%E1%BB%8Dc%20Tr%E1%BA%A1o,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20B%E1%BB%89m%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Thanh%20H%C3%B3a
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%87t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%87t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%87t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%87t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%87t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%A0%20Nguy%E1%BB%87t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%BA%20b%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BB%8B%20Nguy%E1%BB%87t%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90o%C3%A0n%20K%E1%BA%BFt,%20khu%20ph%E1%BB%91%203,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ng%E1%BB%8Dc%20Tr%E1%BA%A1o,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20B%E1%BB%89m%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Thanh%20H%C3%B3a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Vi%20V%C4%83n%20Ph%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Anh%20T%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201959%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%206,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ng%E1%BB%8Dc%20Tr%E1%BA%A1o,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20B%E1%BB%89m%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Thanh%20H%C3%B3a


30.000.000đ n ư ôn  T trìn  b  . Nên HĐXX c n cứ các Điều 463, 466 Bộ luật 

Dân sự buộc ôn  Vi V n P và bà Dươn      N p ải t an  toán c o ôn  N u ễn 

Anh T số tiền  ốc l  18.000.000đ l  p    ợp. 

[4] Về k oản lãi suất: Quá trìn   iải qu ết v  án ôn  T, bà N ông P c n  t oả 

t uận trả tiền lãi 1,5%/ t án  tín  từ n    01/01/2023. N    07/4/2024  ai bên 

c ốt nợ  ốc v  lãi l  37.900.000đ.   i p iên to  ông T đề n    b  N trả cả  ốc v  

lãi tín  đến n    x t x  l  44.000.000đ (sau k i trừ đi 2.000.000đ b  N đã trả n    

07/4/2024 và ngày 30/6/2024). Bà N1 k ôn  đồn  ý với số lãi 19.900.000đ c ốt 

đến n    07/4/2024, vì b  c o rằn  số tiền lãi 19.900.000đ ôn  T tính là không 

đún  so với t oả t uận của  ai bên lãi suất 1,5%/ t án .  ron  t ời  ian từ 

01/01/2023 đến n    07/4/2024 (15 t án  7 n   ) tín  lãi 19.900.000đ (đối với số 

tiền  ốc 18.000.000đ) l  k ôn  p    ợp nên b  đề n    HĐXX tín  l i tiền lãi của 

số tiền  ốc 18.000.000đ từ n    01/01/2023 đến n    x t x  28/4/2025. Ôn  T cho 

rằn , vì n ữn  t án  lãi b  đơn k ôn  trả (mỗi t án  600.000đ) v  số tiền 

8.000.000đ c ưa trả của k oản va  20.000.000đ ( iấ  va  k ác), ôn  cộn  dồn v o 

số tiền  ốc nên tổn  nợ  ốc l  30.000.000đ. Vì vậ , ôn  tín  lãi từ n    

01/01/2023 của số tiền  ốc 30.000.000đ x 1,5%/ t án  tín  đến n    x t x ,  nên 

tổn   ốc l  lãi ôn  P, bà N1 p ải trả l  44.000.000đ.   

HĐXX t ấ , việc ôn  T đề n    tín  số tiền lãi của số tiền  ốc 30.000.000đ l  

k ôn  p    ợp v  ôn  k ôn  có t i liệu c ứn  cứ c ứn  min  của  iấ  va  nợ 

20.000.000đ. Nên HĐXX c ỉ c ấp n ận tín  lãi trên số tiền  ốc 18.000.000đ từ 

n    01/01/2023 đến n    x t x  28/4/2025 n ư t i liệu có tron   ồ sơ v  b  đơn 

trìn  b   l  có cơ s .  

N ư vậ , buộc b  N1 ông P n o i việc trả tiền  ốc 18.000.000đ còn p ải 

thanh toán cho ông T số tiền lãi p át sin  t eo qu  đ n  t i Điều 5 N    qu ết số: 

01/2019/NQ-HĐ P n    11/01/2019 của Hội đồn    ẩm p án  òa án n ân dân 

 ối cao v  k oản 2 Điều 468/Bộ luật dân sự l  18% n m, tín  từ n    01/01/2023 

đến n    x t x  28/4/2025. C  t ể lãi suất sẽ được tín  n ư sau:    

Nợ  ốc 18.000.000đ x 1,5%/t án  (tín  từ n    01/01/2023 đến n    x t x  

28/4/2025 l  848 n   ): 365 n    = 7.527.452đ ( bả  triệu, n m tr m  ai mươi bả  

n  ìn, bốn tr m n m mươi  ai đồn ).  

Ông T, bà N1 c n  t ừa n ận n    07/4/2024 v  n    30/6/2024 b  đơn đã trả 

nguyên đơn số tiền 2.000.000đ. Vậ  số tiền lãi b  đơn p ải trả l : 7.527.452đ - 

2.000.000đ= 5.527.452đ 

 ổn  số tiền  ốc v  lãi b  đơn p ải trả c o n u ên đơn l : 

Gốc:18.000.000đ + lãi: 5.527.452đ = 23.527.452 đồn  ( ai mươi ba triệu, 

n m tr m  ai mươi bả  n  ìn, bốn tr m n m mươi  ai đồn ).   

[5] Đối với  êu cầu của ôn  T về việc tín  tổn   ốc v  lãi l  44.000.000đ:  

HĐXX t ấ , n ư n ận đ n  t i [3] v  [4] số tiền  ốc v  lãi buộc vợ c ồn  b  

N1 p ải trả c o ôn  T l  23.527.452 đồn . 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Vi%20V%C4%83n%20Ph%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201962
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BB%8B%20Nguy%E1%BB%87t%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90o%C3%A0n%20K%E1%BA%BFt,%20khu%20ph%E1%BB%91%203,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ng%E1%BB%8Dc%20Tr%E1%BA%A1o,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20B%E1%BB%89m%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Thanh%20H%C3%B3a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Anh%20T%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201959%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%206,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ng%E1%BB%8Dc%20Tr%E1%BA%A1o,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20B%E1%BB%89m%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Thanh%20H%C3%B3a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Anh%20T%C3%BA%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201959%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%206,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ng%E1%BB%8Dc%20Tr%E1%BA%A1o,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20B%E1%BB%89m%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20Thanh%20H%C3%B3a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%87t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%87t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%87t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%A0%20Nguy%E1%BB%87t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%87t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%87t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%87t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%87t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%BA


Vậ , ôn  T đề n    vợ c ồn  b  N1 trả 44.000.000đ- 23.527.452đ=  

20.472.548 đ (l  số tiền ôn  T đề n    k ôn  được HĐXX c ấp n ận).  

Nên k ôn  c ấp n ận  êu cầu của ôn  T đối với số tiền 20.472.548 đ ( ai 

mươi triệu, bốn tr m, bả  mươi  ai n  ìn, n m tr m bốn mươi tám đồn ). 

[6] Về án p í: Ôn  Vi V n P là n ười cao tuổi có đơn đề n    miễn án p í 

DSS  nên miễn án p í DSS  c o ôn  P; Bà N1 p ải nộp án p í DSS  t eo qu  

đ n  của p áp luật.  

Miễn án p í DSS  c o ôn  T đối với p ần  êu cầu k ôn  được HĐXX c ấp 

n ận (số tiền 20.472.548 đ) vì ôn  T l  n ười cao tuổi có đơn miễn án p í DSS . 

Vì c c l  trên  

  

                                               QUYẾT ĐỊNH:  

1. Điều luật áp d n :  

- C n cứ v o k oản 3 Điều 26, điểm a k oản 1 Điều 35, điểm a k oản 1 Điều 

39, k oản 3 Điều 144, k oản 1 Điều 147 của Bộ Luật tố t n  dân sự;  

- Điều 463, Điều 466, Điều 468 Bộ luật Dân sự;  

- Điều 6, Điểm đ k oản 1 Điều 12, Điều 14, k oản 4 Điều 26 N    qu ết số 

326/2016/  B VQH14 n    30 t án  12 n m 2016 của    ban t ườn  v  quốc 

 ội v  điểm b tiểu m c 1.3 m c 1 p ần II  Dan  m c án p í, lệ p í  o  án;  

2.   u ên x : 

2.1 C ấp n ận một p ần  êu cầu k  i kiện của ôn  N u ễn An     

Buộc ôn  Vi V n P, bà Dươn      N p ải liên đới t an  toán (trả nợ) c o ôn  

N u ễn An    số tiền nợ  ốc l  18.000.000đ v  tiền lãi tín  từ n    01/01/2023 

đến n    x t x  28/4/2025 l : 5.527.452đ.  ổn  cộn  cả  ốc v  lãi l : 23.527.452 

đồn  ( ai mươi ba triệu, n m tr m  ai mươi bả  n  ìn, bốn tr m n m mươi  ai 

đồn ).   

Khi  n có hiệu lực ph p luật, ông T có đơn đề nghị Thi hành  n, nếu ông P,bà 

N không thanh to n số tiền trên thì kể từ ngày nhận đơn đề nghị thi hành  n hàng 

tháng ông P, bà N phải chịu thêm khoản lãi suất do Ngân hàng quy định tương 

ứng với số tiền gốc (18.000.000đ) chậm trả và thời gian chưa thi hành  n( Theo 

quy định tại Điều 357 Bộ luật Dân sự). 

2.2.  K ôn  c ấp n ận  êu cầu của ôn  T đối với số tiền 20.472.548 đ ( ai 

mươi triệu, bốn tr m, bả  mươi  ai n  ìn, n m tr m bốn mươi tám đồn ). 

3. Về án p í DSS :  

3.1. Bà Dươn      N p ải nộp án p í DSS  l : 588.000đ (n m tr m, tám 

mươi tám n  ìn đồn ). 

3.2. Miễn án p í DSS  c o ôn  Vi V n P vì l  n ười có tuổi (có đơn miễn án 

phí DSST). 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%87t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%BA
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3.3. Miễn án p í DSS  c o ôn  N u ễn An    vì l  n ười có tuổi (có đơn 

miễn án p í DSS ). 

Án x  côn  k ai sơ t ẩm, có mặt n u ên đơn, b  đơn. N u ên đơn, b  đơn 

được qu ền k án  cáo bản án tron    n 15 n    kể từ n    tu ên án sơ t ẩm 

(28/4/2025).  

Bản án n   được t i   n  t eo qu  đ n  t i Điều 2 Luật   i   n  án dân sự, 

n ười được t i   n  án, n ười p ải t i   n  án có qu ền t ỏa t uận t i   n  án, 

qu ền  êu cầu t i   n  án, tự n u ện t i   n  án  oặc b  cưỡn  c ế t i   n  án 

t eo qu  đ n  t i các Điều 6, 7, 7a v  9 Luật   i   n  án dân sự; t ời  iệu t i   n  

án được t ực  iện t eo qu  đ n  t i Điều 30 Luật t i   n  án dân sự.     

                     

    Nơi nhận:                                          TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

  - VKSND Thị xã Bỉm sơn                         THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA      

  - Đương sự  

  - THA Dân sự TX Bỉm sơn  

  - TAND tỉnh Thanh Hóa  

- Lưu hồ sơ vụ  n.                              TỐNG THỊ HÀ 
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